
Phụ lục 1
Khoá mã định danh điện tử cấp 4 của các đơn vị thuộc, trực thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai Hưng Yên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Hưng Yên tại Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     / 3 /2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên) 

STT Mã định 
danh điện tử Tên cơ quan Địa chỉ Ghi chú

Văn phòng Đăng ký đất đai Hưng Yên 
Mã định danh định tử cấp 4

1 H31.36.13.01
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Phố Hiến

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

2 H31.36.13.02
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Tiên Lữ

Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

3 H31.36.13.03
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Phù Cừ

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

4 H31.36.13.04
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Kim Động

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

5 H31.36.13.05
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Ân Thi

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

6 H31.36.13.06
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Khoái Châu

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

7 H31.36.13.07
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Yên Mỹ

Xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

8 H31.36.13.08
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Mỹ Hào

Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

9 H31.36.13.09
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Văn Lâm

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

10 H31.36.13.10
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Văn Giang

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

11 H31.36.13.11
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Thái Bình

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

12 H31.36.13.12 Chi nhánh Văn phòng Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên Đóng mã
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Đăng ký đất đai – Khu 
vực Vũ Thư

13 H31.36.13.13
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Hưng Hà

Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

14 H31.36.13.14
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Đông Hưng

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

15 H31.36.13.15
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Quỳnh Phụ

Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

16 H31.36.13.16
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Thái Thụy

Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

17 H31.36.13.17
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Tiền Hải

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên Đóng mã

18 H31.36.13.18
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai – Khu 
vực Kiến Xương

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên Đóng mã
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Phụ lục 2
Cấp mới mã định danh điện tử cấp 4 cho các đơn vị thuộc, trực thuộc 
Văn phòng Đăng ký đất đai Hưng Yên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Hưng Yên
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     / 3 /2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên) 

STT Mã định 
danh điện tử Tên cơ quan Địa chỉ Ghi chú

Văn phòng Đăng ký đất đai Hưng Yên 
Mã định danh định tử cấp 4

1 H31.36.13.19
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 01 Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

2 H31.36.13.20
Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 02 Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

3 H31.36.13.21 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 03 Xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

4 H31.36.13.22 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 04

Thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên Cấp mới

5 H31.36.13.23 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 05 Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

6 H31.36.13.24 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 06

Số 384 Nguyễn Lương Bằng, xã 
Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

7 H31.36.13.25 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 07 Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

8 H31.36.13.26 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 08

Số 70, đường An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

9 H31.36.13.27 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 09 Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

10 H31.36.13.28 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 10

Thôn 5, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng 
Yên Cấp mới

11 H31.36.13.29 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 11

Thôn số 7, xã Thái Thụy, tỉnh 
Hưng Yên Cấp mới

12 H31.36.13.30 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 12

Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên Cấp mới

13 H31.36.13.31 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 13 Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên Cấp mới

14 H31.36.13.32 Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai số 14

Thôn số 2, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 
Yên Cấp mới
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